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Tháng 5 năm 2020

Đơn vị: 10-Phòng KCS và tiêu thụ

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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43.738.9063.931.20030.000165.000476.700310.500465.7002.483.30047.670.106121.4891.193.84734.368.000841.986.77072Tổ quản lý011

15.911.9701.430.30055.000173.400114.500171.700915.70017.342.270121.489440.23111.230.000215.550.550A2411.446.000Trưởng phòngNguyễn Thị MaiHL-000431

13.380.7181.260.20030.00055.000146.40098.000147.000783.80014.640.918376.80811.046.000213.218.110A249.797.000Phó phòngHoàng Văn ThuậtHL-005742

14.446.2181.240.70055.000156.90098.000147.000783.80015.686.918376.80812.092.000413.218.110A249.797.000Phó phòngĐỗ Duy ToànHL-013993

65.243.9255.504.10030.000385.000707.700417.500626.2003.337.70070.748.025126.1461.604.50077.438.0002161.579.379168Tổ chuyên viên082

8.814.995741.00055.00095.60056.30084.400449.7009.555.995216.19219.339.803A245.621.000Chuyên viênTrần Anh QuýHL-001894

10.825.534760.00055.000115.90056.10084.200448.80011.585.534215.73112.030.00059.339.803A245.609.000Chuyên viênNguyễn Mạnh TuânHL-001455

10.124.334783.20030.00055.000109.10056.10084.200448.80010.907.534215.73111.352.00049.339.803A245.609.000Chuyên viênLưu Đình LongHL-001446

7.878.293858.40055.00087.40068.200102.300545.5008.736.69363.073262.2311338.00018.073.389A246.818.000Chuyên viênNguyễn Thị NgaHL-018047

9.234.381745.20055.00099.80056.30084.400449.7009.979.581216.19211.690.00058.073.389A245.621.000Chuyên viênNguyễn Văn HướngHL-006308

9.738.834877.20055.000106.20068.200102.300545.50010.616.034262.23111.014.00039.339.803A246.818.000Chuyên viênNguyễn Văn MãoHL-049359

8.627.554739.10055.00093.70056.30084.400449.7009.366.65463.073216.19211.014.00038.073.389A245.621.000Chuyên viênNguyễn Thị Thu HoànHL-0004910

216.656.95326.046.067398.66728.600300.0002.090.0002.427.0001.982.9002.972.20015.846.700242.703.020907.8237.860.654371.770.154820.238.00084211.926.389890Tổ TT-KCS113

5.976.124697.40055.00066.70054.90082.300438.5006.673.52444.647210.7691227.00016.191.108A265.480.000CN KCS ngoài lòNguyễn Thị ThêuHL-0069111

6.138.823675.20030.00055.00068.10049.80074.600397.7006.814.023191.1541908.00045.714.869A244.970.000CN KCS ngoài lòNgô Văn TúHL-0679512

5.747.047667.20055.00064.10052.20078.300417.6006.414.24744.647200.7311454.00025.714.869A245.219.000CN KCS ngoài lòNguyễn Thị DungHL-0062513

5.504.585692.70055.00062.00054.90082.300438.5006.197.28544.647210.7691227.00015.714.869A245.480.000CN KCS ngoài lòNguyễn Thị Thúy HàHL-0188814

6.421.147674.10055.00071.00052.20078.300417.6007.095.24744.647200.73111.135.00055.714.869A245.219.000CN KCS ngoài lòNguyễn Thúy HồngHL-0299215

5.515.3561.071.667398.66730.00055.00065.90049.80074.600397.7006.587.023191.1541681.00035.714.869A244.970.000CN KCS ngoài lòKiều Đức SơnHL-0650416

5.522.247665.00055.00061.90052.20078.300417.6006.187.24744.647200.7311227.00015.714.869A245.219.000CN KCS ngoài lòLưu Thị Thu HoànHL-0444417

5.747.047667.20055.00064.10052.20078.300417.6006.414.24744.647200.7311454.00025.714.869A245.219.000CN KCS ngoài lòNguyễn Thị ThảoHL-0279018

5.685.138694.50055.00063.80054.90082.300438.5006.379.638210.7691454.00025.714.869A245.480.000CN KCS ngoài lòNguyễn Thành HuyHL-0283519

186.02357.40055.0002.400243.423243.4231A6.329.000CN KCS ngoài lòPhạm Thành LaHL-0107320

5.195.599718.30055.00059.10057.60086.300460.3005.913.899221.2691454.00025.238.630A225.753.000CN KCS ngoài lòTrần Huy ThanhHL-0166421

5.442.338720.80055.00061.60057.60086.300460.3006.163.138221.2691227.00015.714.869A245.753.000CN KCS ngoài lòNguyễn Văn ThạnhHL-0512922

6.341.238729.90055.00070.70057.60086.300460.3007.071.138221.26911.135.00055.714.869A245.753.000CN KCS ngoài lòPhạm Hữu NhậtHL-0352523

5.403.692781.60055.00061.90063.30095.000506.4006.185.292243.4231227.00015.714.869A246.329.000CN KCS ngoài lòLê Duy HạHL-0494024
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6.341.238729.90055.00070.70057.60086.300460.3007.071.138221.26911.135.00055.714.869A245.753.000CN KCS ngoài lòNguyễn Tuấn KhanhHL-0352625

5.638.438751.70028.60055.00063.90057.60086.300460.3006.390.138221.2691454.00025.714.869A245.753.000CN KCS ngoài lòVũ Việt TrungHL-0278926

6.632.124732.90055.00073.70057.60086.300460.3007.365.02444.647221.2691908.00046.191.108A265.753.000CN KCS ngoài lòTrương Thị HảoHL-0196327

5.733.224723.80055.00064.60057.60086.300460.3006.457.02444.647221.26916.191.108A265.753.000CN KCS ngoài lòVũ Thị Minh NguyệtHL-0204128

5.976.124697.40055.00066.70054.90082.300438.5006.673.52444.647210.7691227.00016.191.108A265.480.000CN KCS ngoài lòHoàng Thị ThúyHL-0197329

3.499.53890.90055.00035.9003.590.43829.765227.00013.333.673A145.753.000CN KCS ngoài lòNguyễn Thị Thủy NguyênHL-0074630

6.425.524702.00055.00071.30054.90082.300438.5007.127.52444.647210.7691681.00036.191.108A265.480.000CN KCS ngoài lòLê Thị Thanh NguyệtHL-0104031

5.924.085727.20030.00055.00066.50054.90082.300438.5006.651.28544.647210.7691681.00035.714.869A245.480.000CN KCS ngoài lòTrần Thị HươngHL-0109332

6.188.486702.00030.00055.00068.90052.20078.300417.6006.890.48644.647200.7311454.00026.191.108A265.219.000CN KCS ngoài lòĐoàn Thị NgoanHL-0336933

6.425.524702.00055.00071.30054.90082.300438.5007.127.52444.647210.7691681.00036.191.108A265.480.000CN KCS ngoài lòVõ Minh ThanhHL-0401534

5.935.985725.80055.00066.60057.60086.300460.3006.661.78544.647221.2691681.00035.714.869A245.753.000CN KCS ngoài lòLê Thị NgọcHL-0364435

5.976.124697.40055.00066.70054.90082.300438.5006.673.52444.647210.7691227.00016.191.108A265.480.000CN KCS ngoài lòTrần Thị ThươngHL-0428736

4.074.602650.40055.00047.30052.20078.300417.6004.725.002200.73114.524.271A195.219.000CN KCS ngoài lòCao Minh HùngHL-0490737

5.947.004725.90055.00066.70057.60086.300460.3006.672.90444.647221.2691454.00025.952.988A255.753.000CN KCS ngoài lòLê Thị HợpHL-0048938

6.034.540726.80055.00067.60057.60086.300460.3006.761.34029.765221.26911.770.1548454.00024.286.152A185.753.000CN KCS ngoài lòNguyễn Thị QuỳnhHL-0325839

5.965.104697.30055.00066.60054.90082.300438.5006.662.40444.647210.7691454.00025.952.988A255.480.000CN KCS ngoài lòNguyễn Thị Hải YếnHL-0494340

6.629.997701.60030.00055.00073.30051.80077.600413.9007.331.59744.647198.96211.135.00055.952.988A255.173.000CN VH trạm cânNguyễn Thị HoànHL-0065941

5.451.131689.70030.00055.00061.40051.80077.600413.9006.140.831198.9621227.00015.714.869A245.173.000CN VH trạm cânHà Quang ChungHL-0243142

5.495.278690.20030.00055.00061.90051.80077.600413.9006.185.47844.647198.9621227.00015.714.869A245.173.000CN VH trạm cânNguyễn Thị PhượngHL-0347543

6.580.408811.70055.00073.90065.10097.600520.1007.392.108250.0001951.00036.191.108A266.500.000CN KCS ngoài lòNguyễn Đắc LượngHL-0295144

6.161.731706.60030.00055.00068.70052.70079.000421.2006.868.331202.4621951.00035.714.869A245.264.000CN KCS ngoài lòBùi Đình VinhHL-0519345

6.597.039768.30030.00055.00073.70058.10087.100464.4007.365.339223.2311951.00036.191.108A265.804.000CN KCS ngoài lòLâm Mạnh CườngHL-0255046

5.877.931673.40055.00065.50052.70079.000421.2006.551.331202.4621634.00025.714.869A245.264.000CN KCS ngoài lòNguyễn Xuân HóaHL-0624647

6.319.370708.20030.00055.00070.30052.70079.000421.2007.027.570202.4621634.00026.191.108A265.264.000CN KCS ngoài lòĐào Hải ĐạoHL-0611848

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2020

325.639.78435.481.367398.66728.600360.0002.640.0003.611.4002.710.9004.064.10021.667.700361.121.1511.155.45810.659.001471.770.154832.044.000113315.492.5381.130                  Tổng cộng


